
3 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM HỌC 2018-2019 
(Kèm theo công văn số      /ĐT ngày      tháng       năm 2018) 

MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp Mã HP Học phần Số TC Ghi chú 
14020774 Đỗ Quốc Vương 14/01/1996 K59CA CME1003 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 3 Lần đầu 

13020598 Đinh Khắc Nguyên 19/08/1995 K58ĐB CME1001 Đường lối quân sự của Đảng 3 Học lại 

13020598 Đinh Khắc Nguyên 19/08/1995 K58ĐB CME1002 Công tác quốc phòng - an ninh 2 Học lại 

13020598 Đinh Khắc Nguyên 19/08/1995 K58ĐB CME1003 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 3 Học lại 

16020859 Lê Văn Công 05/10/1998 K61CD CME1001 Đường lối quân sự của Đảng 3 Học lại 

16020859 Lê Văn Công 05/10/1998 K61CD CME1002 Công tác quốc phòng - an ninh 2 Học lại 

16020859 Lê Văn Công 05/10/1998 K61CD CME1003 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 3 Học lại 

11020263 Lê Ngọc Sơn 30/08/1993 K56CB CME1001 Đường lối quân sự của Đảng 3 Học lại 
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DANH SÁCH SINH VIÊN XIN HOÃN /MIỄN HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ 
AN NINH NĂM HỌC 2018-2019 

(Kèm theo công văn số      /ĐT ngày      tháng       năm 2018) 
STT MSSV Học và tên Ngày sinh Giới 

tính 
Lớp khóa 

học 
Ghi chú 

1.  18020596 Phạm Quang Hùng 10/07/1999 Nam RB Miễn học 

2.  18020624 Nguyễn Thế Hưởng 09/08/1998 Nam RB Miễn học 

3.  18020316 Vũ Văn Đông 29/04/1999 Nam C-CE Miễn học 

4.  18021080 Nghiêm Xuân Sơn 18/08/1998 Nam M1 Miễn học 

5.  18021268 Lê Văn Tiến 26/01/1998 Nam AE Miễn học 

6.  18020058 Nguyễn Cẩm Tú 20/12/2000 Nữ CB Hoãn học 

7.  18020043 Nguyễn Hải Nam 30/12/2000 Nam C-CD Hoãn học 

8.  18021434 Vũ Hữu Hải Vũ 09/09/2000 Nam C-CD Hoãn học 

9.  18020038 Trần Quỳnh Mai 29/12/2000 Nữ CACLC1 Hoãn học 

10.  18021077 Nguyễn Hoàng Sơn 11/02/2000 Nam CACLC2 Hoãn học 

11.  18020178 Phạm Văn Ánh 24/10/1997 Nam H1 Hoãn học 

12.  18020763 Phùng Thị Khánh Linh 08/06/1999 Nữ CACLC1 Hoãn học 

13.  18020014 Đắc Tùng Dương 07/01/2000 Nam CB Hoãn học 

14.  18020031 Vương Hoàng Long 05/08/2000 Nam CB Hoãn học 

15.  18020056 Nguyễn Tiến Trọng 08/10/2000 Nam CB Hoãn học 

16.  18020064 Nguyễn Thành Vinh 13/12/2000 Nam CC Hoãn học 

17.  18020061 Trần Bá Tuyên 21/05/2000 Nam C-CLC Hoãn học 

18.  18020051 Phạm Đức Thắng 05/10/2000 Nam C-CD Hoãn học 

19.  18020044 Phạm Tuấn Nghĩa 22/11/2000 Nam C-CE Hoãn học 

20.  18020032 Nguyễn Hải Long 17/07/2000 Nam CACLC3 Hoãn học 

21.  18020321 Trần Đức Đức 11/12/2000 Nam K1 Hoãn học 

22.  18020354 Hồng Nghĩa Đức 12/12/2000 Nam K2 Hoãn học 

23.  18021126 Cung Ngọc Thạch 14/04/2000 Nam V2 Hoãn học 

24.  18020307 Vương Duy Định 11/12/2000 Nam M1 Hoãn học 

25.  18021067 Bùi Văn Quyền 25/04/2000 Nam M1 Hoãn học 

26.  18020818 Nguyễn Đức Long 07/11/1999 Nam RB Chưa hoàn thành HP 

27.  18020965 Hoàng Trung Nguyên 18/10/2000 Nam RB Chưa hoàn thành HP 

28.  18020756 Đinh Thị Liên 24/02/2000 Nữ V1 Chưa hoàn thành HP 

29.  18021274 Nguyễn Hữu Tiến 11/05/1999 Nam V1 Chưa hoàn thành HP 

30.  18020899 Nguyễn Lê Minh 16/12/2000 Nam CB Chưa hoàn thành HP 

31.  18020674 Cù Phúc Khang 15/08/2000 Nam C-CLC Chưa hoàn thành HP 

32.  18020542 Lê Phan Nam Hoàng 14/07/2000 Nam C-CE Chưa hoàn thành HP 

33.  18021382 Trịnh Anh Tuấn 13/11/2000 Nam C-CE Chưa hoàn thành HP 

34.  18020843 Hoàng Đức Long 05/08/2000 Nam XD Chưa hoàn thành HP 

35.  18020484 Vũ Chí Hiếu 10/05/2000 Nam CACLC2 Chưa hoàn thành HP 

36.  18020021 Dương Quốc Hưng 30/11/2000 Nam CACLC2 Chưa hoàn thành HP 

37.  18020107 Nguyễn Trường An 10/08/1999 Nam CACLC3 Chưa hoàn thành HP 

38.  18020232 Nguyễn Văn Chiến 20/11/1999 Nam H1 Chưa hoàn thành HP 

39.  18021224 Đỗ Đức Thịnh 23/05/2000 Nam H1 Chưa hoàn thành HP 

40.  18020005 Nguyễn Thanh Bình 25/04/2000 Nam M1 Chưa hoàn thành HP 
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STT MSSV Học và tên Ngày sinh Giới 
tính 

Lớp khóa 
học 

Ghi chú 

41.  18020440 Trần Mạnh Hải 18/06/2000 Nam M1 Chưa hoàn thành HP 

 


